
STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc

Giới tính

(Nam:1, 

Nữ:2)

Ngày, tháng, 

năm sinh

Số khẩu Địa chỉ

I Hộ nghèo 137

1 Bạch An Thành Kinh 1 05/10/1930 2 Thôn An Sơn

2 Đặng Thị Chung Kinh 2 09/12/1976 4 Thôn An Sơn

3 Hồ Thị Thạnh Kinh 2 07/11/1947 1 Thôn An Sơn

4 Lê Thị Chinh Kinh 2 12/12/1948 6 Thôn An Sơn

5 Nguyễn Thị Thuận Kinh 2 04/01/1990 3 Thôn An Sơn

6 Nguyễn Nhân Kinh 1 08/20/1970 5 Thôn An Sơn

7 Nguyễn Thị Nga Kinh 2 09/02/1987 3 Thôn An Sơn

8 Nguyễn Thị Thí Kinh 2 04/25/1934 1 Thôn An Sơn

9 Phan Thưởng Kinh 1 01/01/1940 3 Thôn An Sơn

10 Trần Cân Kinh 1 03/04/1966 1 Thôn An Sơn

11 Trần Thị Xã Kinh 2 04/02/1945 1 Thôn An Sơn

12 Võ Thuận Kinh 1 02/12/1944 1 Thôn An Sơn

13 Võ Thị Bảnh Kinh 2 06/05/1937 2 Thôn An Sơn

14 Võ Thị Rạm Kinh 2 10/10/1949 2 Thôn An Sơn

15 Dương Thị Lành Kinh 2 10/20/1975 8 Thôn La Sơn

16 La Thị Cầu Kinh 2 03/01/1930 1 Thôn La Sơn

17 Lại Thị Bích Kinh 2 02/18/1922 1 Thôn La Sơn

18 Lê Quý Kinh 1 04/03/1975 5 Thôn La Sơn

19 Lê Thị Bê Kinh 2 08/10/1952 1 Thôn La Sơn

20 Lê Thị Phương Kinh 2 09/20/1979 4 Thôn La Sơn

21 Lê Thị Quýt Kinh 2 02/02/1952 1 Thôn La Sơn

22 Lê Thị Thủy Kinh 2 12/27/1979 2 Thôn La Sơn
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23 Mai Thị Lan Kinh 2 06/06/1979 4 Thôn La Sơn

24 Ngô Thị Kim Lan Kinh 2 06/14/1973 2 Thôn La Sơn

25 Nguyễn Hữu Hạt Kinh 1 02/15/1975 4 Thôn La Sơn

26 Nguyễn Thị Mơ Kinh 2 04/08/1990 3 Thôn La Sơn

27 Nguyễn Thị Mon Kinh 2 05/02/1936 3 Thôn La Sơn

28 Phan Thị Chiu Kinh 2 10/02/1928 1 Thôn La Sơn

29 Trương Thế Thành Kinh 1 12/20/1977 3 Thôn La Sơn

30 Võ Thị Hường Kinh 2 10/20/1941 2 Thôn La Sơn

31 Võ Thị Kim Thúy Kinh 2 01/25/1981 4 Thôn La Sơn

32 Trần Đông Kinh 1 05/12/1979 1 Thôn Xuân Sơn

33 Trần Quyền Kinh 1 11/20/1946 8 Thôn Xuân Sơn

34 Trần Thị Gái Kinh 2 02/10/1958 1 Thôn Xuân Sơn

35 Trần Thị Nhỏ Kinh 2 06/18/1962 1 Thôn Xuân Sơn

36 Trần Thị Phương Kinh 2 05/17/1984 3 Thôn Xuân Sơn

37 Trần Thị Tuế Kinh 2 06/04/1954 1 Thôn Xuân Sơn

38 Đoàn Thị Tâm Kinh 2 09/11/1923 1 Thôn Vinh Sơn

39 Hồ Thị Nga Kinh 2 04/01/1977 3 Thôn Vinh Sơn

40 Huỳnh Bá Kinh 1 05/20/1930 4 Thôn Vinh Sơn

41 Lê Thị Huệ Kinh 2 08/12/1964 1 Thôn Vinh Sơn

42 Lê Thị Kim Ánh Kinh 2 10/27/1976 3 Thôn Vinh Sơn

43 Lê Thị Vân Kinh 2 10/10/1951 1 Thôn Vinh Sơn

44 Ngô Đức Giao Kinh 1 01/08/1968 6 Thôn Vinh Sơn

45 Ngô Thị Chức Kinh 2 08/23/1938 2 Thôn Vinh Sơn

46 Nguyễn Thị Bé Kinh 2 08/12/1964 5 Thôn Vinh Sơn

47 Nguyễn Thị Bê Kinh 2 01/01/1944 2 Thôn Vinh Sơn

48 Nguyễn Thị Dóc Kinh 2 06/02/1931 1 Thôn Vinh Sơn

49 Nguyễn Thị Mỡn Kinh 2 02/20/1961 2 Thôn Vinh Sơn

50 Nguyễn Thị Mười Kinh 2 01/01/1939 2 Thôn Vinh Sơn

51 Nguyễn Thị Thể Kinh 2 04/02/1942 1 Thôn Vinh Sơn

52 Nguyễn Thị Thùy Trang Kinh 2 05/25/1968 2 Thôn Vinh Sơn



53 Trần Thị Thẻo Kinh 2 12/10/1930 2 Thôn Vinh Sơn

II Hộ Cận nghèo 162

1 Bạch Thị Ngân Kinh 2 07/08/1975 2 Thôn An Sơn

2 Đỗ Ngọc Diếu Kinh 1 08/09/1976 6 Thôn An Sơn

3 Đỗ Thị Lý Kinh 2 10/10/1946 5 Thôn An Sơn

4 Lê Văn Tăng Kinh 1 08/20/1949 3 Thôn An Sơn

5 Nguyễn Chí Trung Kinh 1 06/26/1979 4 Thôn An Sơn

6 Nguyễn Hữu Phúc Kinh 1 12/10/1978 4 Thôn An Sơn

7 Nguyễn Thị Ánh Kinh 2 02/02/1976 2 Thôn An Sơn

8 Nguyễn Thị Đá Kinh 2 10/01/1968 4 Thôn An Sơn

9 Nguyễn Thị Hoa Kinh 2 08/10/1946 1 Thôn An Sơn

10 Nguyễn Thị Sương Kinh 2 02/02/1949 1 Thôn An Sơn

11 Nguyễn Văn Khánh Kinh 1 05/10/1957 3 Thôn An Sơn

12 Nguyễn Văn Thanh Kinh 1 05/05/1967 4 Thôn An Sơn

13 Trương Thị Y Kinh 2 12/04/1985 5 Thôn An Sơn

14 Võ Đại Thịnh Kinh 1 10/20/1976 4 Thôn An Sơn

15 Võ Thị Tâm Kinh 2 05/21/1982 2 Thôn An Sơn

16 Hồ Đắc Quang Kinh 1 01/01/1972 3 Thôn La Sơn

17 Huỳnh Thám Kinh 1 01/02/1942 3 Thôn La Sơn

18 Lê Thị Búp Kinh 2 11/13/1959 2 Thôn La Sơn

19 Lê Thị Huệ Kinh 2 04/05/1932 1 Thôn La Sơn

20 Lê Thị Liên Kinh 2 03/15/1970 2 Thôn La Sơn

21 Lê Thị Quýt Kinh 2 03/05/1952 3 Thôn La Sơn

22 Lê Thị Sương Kinh 2 07/10/1946 1 Thôn La Sơn

23 Lê Thị Thiên Kinh 2 11/14/1963 1 Thôn La Sơn

24 Lê Tiến Kinh 1 08/18/1967 7 Thôn La Sơn

25 Mai Thị Cạn Kinh 2 06/08/1948 1 Thôn La Sơn

26 Nguyễn Chí Hoà Kinh 1 01/01/1974 3 Thôn La Sơn

27 Nguyễn Giàu Kinh 2 09/12/1978 6 Thôn La Sơn

28 Lê Thị Bi Kinh 2 09/20/1948 1 Thôn La Sơn



29 Nguyễn Thị Thẻo Kinh 2 02/20/1925 6 Thôn La Sơn

30 Trần Thị Thắng Kinh 2 09/05/1952 4 Thôn La Sơn

31 Cao Kim Thạnh Kinh 1 04/26/1965 4 Thôn Xuân Sơn

32 Hồ Đắc Phước Kinh 1 01/01/1977 6 Thôn Xuân Sơn

33 Hồ Thị Minh Tâm Kinh 2 01/01/1949 3 Thôn Xuân Sơn

34 Nguyễn Thị Bé Kinh 2 02/12/1985 4 Thôn Xuân Sơn

35 Nguyễn Thị Kim Trọng Kinh 2 01/02/1976 3 Thôn Xuân Sơn

36 Nguyễn Thị Thu Hà Kinh 2 08/07/1976 4 Thôn Xuân Sơn

37 Trần Nai Kinh 1 02/20/1935 4 Thôn Xuân Sơn

38 Lê Thị Bòn Kinh 2 12/30/1944 1 Thôn Vinh Sơn

39 Lê Thị Gia Kinh 2 10/21/1970 3 Thôn Vinh Sơn

40 Lê Thị Kim Tỉnh Kinh 2 09/25/1966 3 Thôn Vinh Sơn

41 Lê Thị Lạc Kinh 2 03/05/1943 1 Thôn Vinh Sơn

42 Lê Thị Lành Kinh 2 08/03/1984 3 Thôn Vinh Sơn

43 Lê Thị Vân Kinh 2 04/24/1973 3 Thôn Vinh Sơn

44 Ngô Thị Ngọc Phượng Kinh 2 12/20/1984 3 Thôn Vinh Sơn

45 Nguyễn Kha Kinh 1 08/20/1945 3 Thôn Vinh Sơn

46 Nguyễn Tân Kinh 1 04/24/1979 6 Thôn Vinh Sơn

47 Nguyễn Thị Bẹp Kinh 2 05/01/1974 2 Thôn Vinh Sơn

48 Nguyễn Thị Huệ Kinh 2 12/07/1967 2 Thôn Vinh Sơn

49 Nguyễn Thị Thương Kinh 2 02/03/1949 5 Thôn Vinh Sơn

50 Nguyễn Thị Xí Kinh 2 02/10/1964 5 Thôn Vinh Sơn
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